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CHỦ ĐỀ: CÂY XANH 

 

Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

Trò chuyện với trẻ về 
việc trả lời và đặt các 

câu hỏi: ai? cái gì? ở 

đâu? khi nào? để làm 

gì? 

 
Trò chuyện về trang phụ 

và lựa chọn trang phục 

phù hợp với giới tính 

Nghỉ tết 

Tây 

Trò chuyện với trẻ về 
một số thói quen tốt về 

giữ gìn sức khỏe (trời 

lạnh phải mặc áo khoác 

để giữ ấm cơ thể  để 
không bị cảm lạnh, hắt 

hơi, sổ mũi, ho...) 

Xem video và trò chuyện cùng 
trẻ về cách chăm sóc cây xanh 

(tưới cây, nhổ bỏ lá bị sâu, 

bón phân, nhặt lá 

vàng...)https://youtu.be/Irb7zk
apGUs?si=qWjaJHeYzvttvpI

B 

 

Thể 

dục 

sáng 

- Hô hấp: Hít vào thở ra 

Tay: Vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, trên đầu) 
Bụng: Quay sang trái, sang phải 

Chân: Ngồi xổm, đứng lên 

Bật tại chỗ 

Giờ 

học 

Trèo lên xuống 5 

gióng thang 

Tìm hiểu sự phát triển 

của cây từ hạt 

Nghỉ Tết 

Tây 

Xé dán cây xanh Dạy thơ “Hoa Kết trái” 

Kỹ năng thoát hiểm 

khi hỏa hoạn 

  Dạy hát “Màu Hoa”  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Cây bàng, cây chuối, cây mận ,...và cho trẻ phân loại 2-3 dấu hiệu cây ăn quả - cây kiểng, cây ăn quả- cây che bóng mát 

- Cây phượng 

- Cây lộc vừng 

https://youtu.be/Irb7zkapGUs?si=qWjaJHeYzvttvpIB
https://youtu.be/Irb7zkapGUs?si=qWjaJHeYzvttvpIB
https://youtu.be/Irb7zkapGUs?si=qWjaJHeYzvttvpIB


TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Cáo và Thỏ, mèo đuổi chuột, chuyền bóng 

- TCVĐ mới: Chim bay, cò bay 

Luật chơi: Trẻ phải phản ứng kịp thời khi nghe tên con vật bay được hoặc không bay được. Nếu ai làm sai se bị loại ra ngoài, 
mất quyền chơi, cho đến khi có người khác thay thế. 

Cách chơi trò chơi như sau: Cô hướng dẫn cho trẻ đứng vòng tròn và nói: “Khi nào các con nghe gọi tên con vật bay được thì 

các con phải nhảy lên, hai tay vung cao và nói tên con vật đó cùng với từ “bay”. 

Chơi tự do: Lăn bóng vào lỗ, thổi bóng,  bịt mắt đập chai, bowling, ném bóng vào rổ, đi cà kheo, đẩy nắp chai, ném vòng, câu 
cá....Củng cố vận động trèo lên xuống 5 giống thang 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc văn học: Tranh truyện " cái hố bên đường", mô hình "Tích chu", "Kiến con đi ô tô", tranh lật bài thơ "Em cũng là cô 

giáo", tranh liên hoàn bài thơ "Con rắn thép", tranh bài thơ "Bé làm bao nhiêu nghề", tranh bài thơ "Bé làm Bác Sĩ", tranh bài 

thơ "Chú hải quân", tranh bài thơ "Lời chào" 

- Góc tạo hình: Bút màu sáp, giấy A 4, khăn lau tay, giấy thủ công, hồ dán, hột, hạt bí, lá cây, hoa khô =>Tiếp tục thực hiện 
sản phẩm chưa hoàn thiện 

- Góc Xây dựng: Gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh, bảng tên: vườn rau của bé, vường hoa của bé, thảo 

cầm viên 
- Góc học tập: BT ghép tranh phương tiện giao thông (tìm mảnh ghép còn thiếu), Bt sắp xếp theo qui tắc, Bt khoanh tròn vào 

nhóm có lượng 4, bt tạo nhóm số lượng 4, tìm đường về nhà phù hợp cho nhóm con vật, bt đếm và khoanh tròn vào chữ số 

tương ứng,  Bt bé hãy khoanh tròn vào vùng riêng tư của bạn trai và bạn gái, Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các 

hình mới, tìm và nối đồ dùng, dụng cụ phù hợp với nghề bác sĩ, bt tách gộp trong phạm vi 3. 
- Góc thư giãn - đọc sách: Thú bông, sách, tranh truyện 

- Góc âm nhạc: Nhạc, mũ, trống, hoa tay,...-> nhạc bài hát "Em đi qua ngã tư đường phố", "Em đi chơi thuyền, "Cô giáo", 

"Lái máy bay", "Cháu yêu cô chú công nhân", "Chú bộ độ", "Màu hoa" 

- Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…), đồ chơi bác sĩ (ống nghe, thuốc, kim tiêm, sổ khám 
bệnh), đồ chơi làm tóc (ống quấn, máy duỗi, kẹp tóc,...) 

- Góc khám phá: Bàn, khay, các loại cốc, lọ, chai nhựa, Basking soda, giấm, bóng bay, hạt gạo, nước, khăn lau tay, bảng kết 

quả. 
- Góc vận động: Ném vòng cổ chai, bowling, bóng, chướng ngại vật. 

Ăn - Hợp tác với bạn hoàn thành công việc được giao (trực nhật dọn bàn ăn) 



- Giới thiệu trò chuyện về các món ăn  
-  Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Nhắc trẻ không uống nước lã. 
- Nhắc nhở biết mời cô mời bạn khi ăn 

- Tập tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

Ngủ - GD trẻ tự kê giường lấy mền gối 

- Nhắc trẻ nằm ngay ngắn khi ngủ, không khều, ghẹo bạn trong giờ ngủ 

- Nhắc trẻ xếp giường, gối ngay ngắn khi ngủ dậy 

Vệ 

sinh 

- Nhắc trẻ Tự lau mặt, đánh răng. 

- Nhắc trẻ thực hiện đúng thao tác rửa tay, tự rửa tay bằng xà phòng->GD trẻ rửa tay mở nước vừa phải không để tràn nước 
- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Nhắc trẻ thay quần, áo khi bị ướt, bẩn 

- Nhắc trẻ tiết kiệm điện, nước (mở nước vừa phải khi rửa tay không để nước tràn ra ngoài, khóa vòi nước đúng cách 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Trò chuyện, 

tập  phân biệt đâu 
là  phần mở đầu, đâu 

là kết thúc của sách. 

Trẻ biết cách cầm sách 
đúng chiều và lật từng 

trang để xem. 

- Làm bài tập khám 

phá khoa học và xã hội 

- Học vẽ 

- Trò chuyện với trẻ về các 
bữa ăn trong ngày và lợi 

ích của ăn uống đủ lượng, 

đủ chất ( ăn để cao lớn, 
khỏe mạnh, thông minh, 

ăn nhiều loại thức ăn để có 

đủ chất dinh dưỡng 

Nghỉ tết 

tây 

- Học vẽ 

- Trò chuyện về một số 
món ăn từ rau, giáo dục 

trẻ ăn nhiều rau xanh để 

tốt cho sức khoẻ 
- Cho trẻ nhận xét sản 

phẩm 

  

 

- Làm bài tập tạo hình  

- Nhắc trẻ biết giữ gìn vệ sinh 
môi trường: Bỏ rác đúng nơi 

quy định, khi uống sữa xong 

phải biết tháo, xếp hộp sữa lại 
cho vào thùng rác 

- Nhận xét bé ngoan trong 

tuần 

 

 


